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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-ĐHTCQTKD ngày ………/2019 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh) 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. Thông tin chung về học phần 

-  Tên học phần:Nghiệp vụ ngân hàng trung ương 

- Tên tiếng anh: Central Bank Operations  

- Mã học phần: 001432 

- Số tín chỉ: 03    , Số tín chỉ lý thuyết: 03         , Số tín chỉ thực hành: 0 

- Các học phần tiên quyết: Tài chính tiền tệ 1&2, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại 

- Các học phần học trước: Tài chính tiền tệ 1&2, Nghiệp vụ Ngân hàng thương 

mại,Tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Tín dụng khách hàng cá nhân, Kế toán ngân 

hàng thương mại 1 

- Các học phần song hành: Không 

2. Đối tượng áp dụng 

- Môn học bắt buộc cho ngành/chuyên ngành đào tạo: Chuyên ngành ngân hàng 

- Môn học tự chọn cho ngành:  

-Trình độ: Đại học 

- Hệ đào tạo: Chính quy 

3. Nội dung tóm tắt học phần 

- Mô tả học phần:Ngân hàng trung ương là môn khoa học nhằm cung cấp cho người 

học nội dung cơ bản về hoạt động của hệ thống ngân hàng trung ương các quốc gia trên 

thế giới và tập trung phân tích tại Việt Nam. Trong đó nội dung bao gồm những vấn đề 

cần nghiên cứu như: lịch sử ra đời, chức năng, vị trí, nhiệm vụ của NHTW; nghiệp vụ 

phát hành tiền, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ quản lý ngoại hối; các công cụ điều hành 

chính sách tiền tệ (dự trữ bắt buộc, chính sách tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở). 

4. Mục tiêu học phần 

4.1. Kiến thức:Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ ngân hàng 

trung ương. Các nghiệp vụ bao gồm: phát hành tiền, tín dụng, quản lý ngoại hối, thị 

trường mở và điều hành chính sách tiền tệ. 

4.2. Kỹ năng:Kết thúc học phần, sinh viên sẽ thực hiện được những kỹ năng sau: 

- Phân tích và giải thích được các vấn đề về liên quan đến chính sách tiền tệ. 

- Tính toán và dự báo lượng tiền cung ứng hàng năm; xử lý được nghiệp vụ chiết 

khấu, tái chiết khấu và thị trường mở tại Việt Nam. 

- Nắm vững được cơ chế quản lý ngoại hối tại ngân hàng trung ương 

- Kỹ năng làm việc nhóm, thảo luận nhóm. 

- Kỹ năng khảo sát điều tra mẫu nhỏ. 

4.3. Thái độ: 

- Tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật. 
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- Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. 

- Chấp hành các quy định của ngân hàng trung ương trong việc quản lý hoạt động 

của hệ thống ngân hàng. 

5. Chuẩn đầu ra của học phần 

STT Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 
CĐR của 

CTĐT 

Về kiến thức  

1 CĐR1 

Nắm được kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời và 

phát triển của NHTW, chức năng, vị trí nhiệm vụ 

của NHTW; 
(5) 

2 CĐR2 

Có kiến thức chuyên sâu về chính sách tiền tệ của 

NHTW (Khái niệm. Mục tiêu, hoạch định chính 

sách, công cụ của chính sách tiền tề); Khái quát về 

ngân hàng NN Việt Nam 

(6) 

3 CĐR3 

Nắm vững kiến thức vềkhái niệm, mục đích, 

nguyên tắc, nội dung của nghiệp vụ phát hàng tiền, 

nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thị trường mở, 

nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTW; 

(7) 

4 CĐR4 

Có khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giávề 

thực tiễn khung điều hành chính sách tiền tệ tại 

Việt Nam thông qua: nghiệp vụ nghiệp vụ phát 

hàng tiền, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thị trường 

mở, nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHNN Việt 

Nam 

(8) 

Về kỹ năng  

5 CĐR5 

Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết 

các vấn đề nảy sinh, nghiên cứu và khám phá kiến 

thức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng 

(10) 

6 CĐR6 

Có khả năng hình thành các giả thuyết; thu thập, 

phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh vực tài 

chính và ngân hàng; 

(11) 

7 CĐR7 
Có kỹ năng tính toán, tổng hợp và lập kế hoạch 

hoạt động tài chính và ngân hàng; 
(12) 

8 CĐR8 

Có kỹ năng hoạt động độc lập và phối hợp hoạt 

động trong tổ chức; phong cách làm việc chuyên 

nghiệp, tầm nhìn sâu rộng và kỹ năng phân tích, 

tổng hợp vấn đề; bảo đảm hoạt động một cách có 

hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo 

(15) 

9 CĐR9 Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán (17) 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm (thái độ)  
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10 CĐR10 
Chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và 

nội quy của đơn vị công tác. 
(20) 

11 CĐR11 

Năng động, chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng 

chuyên môn nghiệp vụ và áp dụng sáng tạo trong 

công việc 

(21) 

12 CĐR12 

Có trách nhiệm với công việc được giao, chủ 

động, sáng tạo và có ý thức quan tâm đến sự phát 

triển nghề nghiệp của bản thân và đơn vị công tác. 

(22) 

6. Phương pháp và phương tiện giảng dạy 

6.1. Phương pháp giảng dạy: 

Thuyết trình, phát vấn, đối thoại, thảo luận nhóm. 

6.2. Phương tiện giảng dạy: 

 Máy chiếu, máy tính, phấn, bảng, internet. . . 

7. Thang điểm đánh giá. 

Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Quản lý đào tạo sẽ quy đổi sang 

thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung 

bình tích lũy và xét học vụ. 

8. Phương pháp và nội dung đánh giá  

(Theo Quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 

định số 212/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 14/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài 

chính-Quản trị kinh doanh). 

Loại hình  Nội dung đánh giá Mô tả cách thực hiện CĐR  
Trọn

g số 

Điểm 

chuyên 

cần 

 
Nhận thức, thái độ 

tham gia lớp học 

- - Sinh viên đi học đầy 

đủ: Từ 9 đến 10 điểm 

- - Sinh viên vắng từ 20% 

trở xuống: Từ 5 đến 8 

điểm 

- - Sinh viên vắng trên 

20%:không được thi, 

không chấm điểm 

- Giảng viên kết hợp với 

thái độ học tập của sinh 

viên để cho theo khung 

ở trên 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

 

10% 

 

Đánh giá  

quá trình 
(1) 

Các bài tập giao về 

nhà 

- Sinh viên tích cực tham 

dự bài giảng trên lớp (số 

lần phát biểu và trả lời 

đúng các câu hỏi phát 

vấn), hoàn thành bài tập 

cá nhân, bài kiểm tra 

CĐR1 

CĐR2 

CĐR3 

CĐR4 
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thường xuyên. 

- Sinh viên tham gia 

đóng góp ý kiến trong 

giờ thảo luận, làm bài 

tập nhóm 

- Giảng viên kết hợp 

hiệu quả học tập với ý 

thức, thái độ học tập của 

sinh viên để cho điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

(2) 

Bài kiểm tra trên lớp: 

3 bài 

 

- Sinh viên có kỹ năng 

tìm kiếm, tra cứu tài liệu 

liên quan đến nội dung 

môn học và thực hiện 

các bài kiểm tra 

- Vận dụng kiến thức đã 

học vào giải thích những 

vấn đề thựctiễn 

 

TừCĐR

1 

Đến 

CĐR12 

(3)  Thảo luận 

Sinh viên có ý thức rèn 

luyện phẩm chất đạo 

đức, lối sống tích cực, 

phong cách giao tiếp 

ứng xử phù hợp trong 

làm việc nhóm. Sinh 

viên cũng phải rèn luyện 

kỹ năng thuyết trình và 

tư duy phản biện trước 

các ý kiến trái chiều 

TừCĐR

1 

Đến 

CĐR12 

Điểm thi 

cuối kỳ 

Trắc 

nghiệm 

Thời 

gian:  

60 phút 

Chương 1 - chương 

5 

Đề thi trắc nghiệm gồm 

hai phần: Lý thuyết (35 

câu) và Bài tập (15 câu) 

bao trùm toàn bộ nội 

dung học tập 

TừCĐR

1 

Đến 

CĐR12 

 

 

70% 

   Tổng: 
100

% 

9. Tài liệu học tập và tham khảo: 

9.1. Tài liệu học tập bắt buộc:Tài liệu học tập bắt buộc  

Vũ Thị Thuỳ Dung (2017), Đề cương bài giảng Nghiệp Vụ Ngân hàng Trung Ương, 

Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1) Nguyễn Thị Mùi (2006), Nghiệp vụ NHTW, NXB Tài Chính 
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   (2) Website: www.sbv.gov.vn, www.vnba.org.vn,.... 

10. Thông tin giảng viên giảng dạy 

10.1. Giảng viên 1: 

 - Họ tên: Vũ Thị Thùy Dung 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

 - Số điện thoại:  0914712887    Email: thuydungkhoatc@gmail.com 

10.2. Giảng viên 2: 

 - Họ tên: Trần Thị Thanh Vân 

 - Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ 

 - Số điện thoại:  039.942.196    Email: Vantran24119007 @gmail.com  

11. Nội dung và phân bổ thời gian: 

Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tổng 

cộng 
Lý 

thuyết 

Thảo luận, bài 

tập, kiểm tra 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

Chương 1: Ngân hàng 

trung ương và chính sách 

tiền tệ 

3 3 12 18 

Chương 2: Nghiệp vụ 

phát hành tiền của ngân 

hàng trung ương  

   3 3 12 18 

Chương 3: Nghiệp vụ tín 

dụng của ngân hàng trung 

ương 

7 5 24 36 

Chương 4: Nghiệp vụ thị 

trường mở của ngân hàng 

trung ương 

10 4 28 42 

Chương 5: Nghiệp vụ 

quản lý ngoại hối của 

ngân hàng trung ương 

4 3 14 21 

Tổng số 27 18 90 135 

 

12. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: 

Tuần 1 (Tiết 1-3) 

Bài 1: Tổng quan về ngân hàng trung ương 

Chương 1: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý thuyết 2 
1.1. Lịch sử ra đời và 

phát triển của ngân hàng 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 4 - trang 

CĐR1 

 

http://www.vnba.org.vn/
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trung ương  

1.1.1. Lịch sử hình thành 

và quá trình phát triển của 

ngân hàng trung ương 

1.1.2. Khái niệm ngân hàng 

trung ương 

1.1.3. Mô hình tổ chức 

ngân hàng trung ương 

1.2. Chức năng của ngân 

hàng trung ương  

1.2.1. Chức năng phát hành 

tiền  

1.2.2. Chức năng là ngân 

hàng của các ngân hàng  

1.2.3. Chức năng là ngân 

hàng của chính phủ  

1.2.4. Chức năng quản lý 

nhà nước của ngân hàng 

trung ương  

14(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

Thảo luận 1 
 Thảo luận về chủ đề lựa 

chọn 

 CĐR8 

CĐR9 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Tìm hiểu sâu về việc áp 

dụng các mô hình NHTW 

trên thế giới 

- Nghiên cứu trước chương 

2: Nghiệp vụ phát hành 

tiền. 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 4 - trang 14  

(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

 

Tuần 2 (tiết 4-6) 

Bài 2: Chính sách tiền tệ tại NHTƯ 

Chương 1: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Chuẩn 

đầu ra 

(HP) 

Lý thuyết 1 

1.3. Chính sách tiền tệ 

của ngân hàng trung 

ương  

1.3.1. Khái niệm và mục 

tiêu của chính sách tiền tệ  

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 15 - trang 35  

(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

CĐR2 
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1.3.2. Hoạch định chính 

sách tiền tệ  

1.3.3. Công cụ của chính 

sách tiền tệ  

1.4. Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam  

1.4.1. Lịch sử ra đời và quá 

trình phát triển  

1.4.2. Cơ cấu tổ chức  

1.4.3. Chức năng, nhiệm vụ 

và quyền hạn của NHNN  

1.4.4. Hoạt động chính của 

NHNN  

Thảo luận 2 
 Thảo luận về chủ đề lựa 

chọn  

 CĐR8 

CĐR9 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Tìm hiểu sâu về việc áp 

dụng các mô hình NHTW 

trên thế giới 

- Nghiên cứu trước chương 

2: Nghiệp vụ phát hành 

tiền. 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 15 - trang 35  

(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

 

Tuần 3:  

Bài 3 (Tiết 7-9): Nguyên tắc và các kênh phát hành tiền 

Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền của ngân hàng trung ương 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

2.1. Khái niệm, mục 

đích và nguyên tắc phát 

hành tiền  

2.1.1. Khái niệm và mục 

đích phát hành tiền  

2.1.2. Nguyên tắc phát 

hành tiền  

2.2. Các kênh phát 

hành tiền  

2.2.1. Phát hành tiền qua 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 36 – trang 65  

(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

CĐR3 
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kênh tín dụng  

2.2.2. Phát hành tiền qua 

kênh ngân sách nhà nước 

2.2.3. Phát hành tiền qua 

kênh thị trường mở  

2.2.4. Phát hành tiền qua 

kênh thị trường ngoại hối 

2.3. Xác định lượng tiền 

cung ứng bổ sung cho 

lưu thông  

2.3.1. Khái niệm lượng 

tiền cung ứng  

2.3.2. Công thức xác 

định lượng tiền cung ứng 

bổ sung cho lưu thông 

Thảo luận 1 

Chủ đề tự chọn theo 

hướng dẫn của giảng 

viên 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 36 – trang 65  

(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

CĐR8 

CĐR9 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Tìm hiểu sâu hơn về 

hiệu quả của các kênh 

phát hành tiền. 

- Chuẩn bị bài tập được 

giao và lựa chọn câu hỏi 

thảo luận. 

- Nghiên cứu trước bài 3. 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 36 – trang 65  

(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

Tuần 4: (Tiết 10-12) 

Bài 4: Nghiệp vụ phát hành tiền mặt tại Việt Nam 

Chương 2: Nghiệp vụ phát hành tiền  

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, 

tham khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 1 

2.4. Nghiệp vụ phát hành 

tiền mặt của Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam  

2.4.1. Một số khái niệm cơ 

bản về các loại tiền và các văn 

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 36 

– trang 65  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 
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bản pháp quy điều chỉnh 

nghiệp vụ phát hành tiền mặt 

của NHNN Việt Nam  

2.4.2. Quy trình nghiệp vụ 

phát hành và tiêu hủy tiền mặt 

của NHNN Việt Nam  

2.4.3. Nghiệp vụ in đúc tiề  

2.4.4. Bảo quản tiền, tài sản 

quý và các giấy tờ có giá tr  

2.4.5. Vận chuyển tiền, tài sản 

quý và giấy tờ có giá trị 

2.4.6. Phát hành tiền mặt  

2.4.7. Thu hồi và tiêu hủy tiền 

khảo: 

(1), (2) 

 

 

 

CĐR4 

CĐR5 

CĐR6 

Bài tập 1 
- Chữa bài tập chương 2 theo 

trong tài liệu bài tập 

 CĐR5 

CĐR6 

Kiểm tra 1 

- GV chuẩn bị nội dung và 

hình thức kiểm tra 

 CĐR5 

CĐR6 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Xem lại các bài tập được GV 

hướng dẫn 

- Tự tổng kết các kiến thức thu 

được từ buổi thảo luận 

- Nghiên cứu trước bài 4. 

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 36 

– trang 65  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo: 

(1), (2) 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

Tuần 5 (Tiết 13-15) 

Bài 5:  Những vấn đề chung về nghiệp vụ tín dụng 

Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng trung ương 

Hình thức 

 tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

3.1. Những vấn đề chung về 

nghiệp vụ tín dụng của 

ngân hàng trung ương  

3.1.1. Khái niệm và mục đích 

cấp tín dụng  

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 66 - trang 97  

(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

CĐR3 
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3.1.2. Nguyên tắc cấp tín 

dụng 

 

Thảo luận 1 

Thảo luận theo chủ đề có sẵn 

trong thực tế 

 CĐR5 

CĐR6 

CĐR8 

CĐR9 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

6 

- Xem lại các kiến thức đã 

học 

- Tìm kiếm các tài liệu văn 

bản liên quan đến nghiệp vụ 

chiết khấu GTCG 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 66 - trang 97  

(Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

- Thông tư số 01/2012/ 

TT- NHNN  

- Nghị định số 1365/NĐ- 

NHNN  

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

 

Tuần 6: (Tiết 16-18) 

Bài 6: Nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá  

Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng trung ương 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

3.2. Nội dung nghiệp vụ tín 

dụng của NHTW  

3.2.1. Tái cấp vốn cho các tổ 

chức tín dụng  

3.2.2. Cấp tín dụng đối với 

ngân sách nhà nước 

3.2.3. Hoạt động bảo lãnh và tái 

bảo lãnh của NHTW  

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 66 - trang 

97  (Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

www.sbv.gov.vn 

CĐR4 

 

Thảo luận 1 

Thảo luận theo chủ đề có sẵn 

trong thực tế 

www.sbv.gov.vn CĐR5 

CĐR6 

CĐR8 

CĐR9 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Liên hệ thực tiễn nghiệp vụ 

chiết khấu GTCG hiện nay 

- Làm bài tập 3.1-3.6 trong tập 

bài tập 

- Ôn tập kiến thức kiểm tra 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 66 - trang 

97  (Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 
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www.sbv.gov.vn 

 

Tuần 7: (Tiết 19-21) 

Bài 7: Chữa bài tập chương 3 và kiểm tra giữa học phần  

Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng trung ương 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 1 

3.3. Nghiệp vụ tín dụng của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

3.3.1. Các văn bản pháp quy điều 

chỉnh nghiệp vụ tín dụng của 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

3.3.2. Tái cấp vốn cho các TCTD 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 66 - trang 

97  (Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

www.sbv.gov.vn 

CĐR3 

 

Bài tập 2 
- Chữa bài tập theo yêu cầu của 

sinh viên trong chương 3 

 CĐR5 

CĐR6 

 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Xem lại cá bài tập đã hướng dẫn 

- Nghiên cứu trước bài  về các 

hình thức cấp tín dụng khác của 

NHTW 

- Chuẩn bị thảo luận. 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 66 - trang 

97  (Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham khảo: 

(1), (2) 

www.sbv.gov.vn 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

 

Tuần 8: (Tiết 22-24) 

Bài 8:  Các hình thức tái cấp vốn khác của NHTW 

Chương 3: Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng trung ương 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

3.3.3. Bảo lãnh  

3.3.4. Tín dụng đối với ngân 

sách nhà nước  

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 66 - 

trang 97  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo: 

(1), (2) 

www.sbv.gov.vn  

CĐR4 

 

Thảo luận 1 Các nhóm lên trình bày về đề  CĐR5 
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tài thảo luận đã cho trước CĐR6 

CĐR8 

CĐR9 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Tổng kết lại các kiến thưc thu 

được sau buổi thảo luận 

- Nghiên cứu trước chương 4 : 

Nghiệp vụ thị trường mở của 

NHTƯ 

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 66 - 

trang 97  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo: 

(1), (2) 

www.sbv.gov.vn  

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

Tuần 9: (Tiết 25-27) 

Bài 9 : Những vấn đề chung về nghiệp vụ thị trường mở 

Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

4.1. Những vấn đề chung về 

nghiệp vụ thị trường mở của 

ngân hàng trung ương  

4.1.1. Khái niệm  

4.1.2. Hàng hoá trên thị trường 

mở  

4.1.3. Các chủ thể tham gia thị 

trường mở  

4.1.4. Cơ chế tác động của 

nghiệp vụ thị trường mở  

4.2. Phương thức giao dịch 

trên thị trường mở  

4.2.1. Giao dịch không hoàn 

lại  

4.2.2. Giao dịch có hoàn lại  

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 99 - 

trang 125  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo: 

(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĐR3 

 

Thảo luận 1 
Thảo luận vấn đề thực tế tại 

thời điểm cụ thể 

 CĐR5 

CĐR6 

CĐR8 

CĐR9 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Tìm hiểu thêm về các văn 

bản luật liên quan đến xác định 

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 99 - 

CĐR10 

CĐR11 
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giá mua bán GTCG . 

- Nghiên cứu trước bài 9. 

trang 125  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo: 

(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

CĐR12 

 

Tuần 10: (Tiết 28-30 ) 

Bài 10: Xác định giá mua bán trên thị trường mở - Phương thức đầu thầu KL 

Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

4.3. Nghiệp vụ thị trường 

mở của ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam  

4.3.1. Một số khái niệm cơ 

bản và các văn bản pháp quy 

điều chỉnh nghiệp vụ thị 

trường mở của NHNN Việt 

Nam 

4.3.2. Điều kiện về GTCG 

và thành viên tham gia 

nghiệp vụ thị trường mở 

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 99 - 

trang 125  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

CĐR4 

Kiểm tra 1 

Giảng viên tự quyết định đề 

kiểm tra 

 CĐR5 

CĐR6 

CĐR7 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Làm bài tập từ 4.1 – 4.4 

- Nghiên cứu trước nội dung 

đấu thầu lãi suất. 

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 99 - 

trang 125  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

 

Tuần 11 (Tiết 31-33) 

Bài 11 : Phương thức đấu thầu lãi suất 

Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương 
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Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

4.3.3. Xác định giá mua (bán) 

giấy tờ có giá trên thị trường 

mở  

4.3.4. Các phương thức đấu 

thầu trên thị trường mở  

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 99 - 

trang 125  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

CĐR4 

Bài tập 1 Chữa bài tập chương 4 

 CĐR5 

CĐR6 

CĐR7 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Làm tiếp các bài tập từ 4.5 

đến 4.9 trong tập bài tập 

- Nghiên cứu trước quy trình 

hoạt động thị trường mở 

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 99 - 

trang 125  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

 

Tuần 12 (Tiết 34-36) 

Bài 12: Quy trình hoạt động nghiệp vụ thị trường mở  

Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

4.3.5. Quy trình tổ chức đấu 

thầu trên thị trường mở  

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 99 - trang 

125  (Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

CĐR4 

Bài tập 1 
GV hướng dẫn bài tập theo 

yêu cầu của sinh viên 

 CĐR5 

CĐR6 

CĐR7 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Ôn lại bài học và làm bài 

tập. 

- Nghiên cứu trước chương 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 99 - trang 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 
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5: nghiệp vụ quản lý ngoại 

hối 

125  (Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

Tuần 13 (Tiết 37-39) 

Bài 13:  Quy trình hoạt động nghiệp vụ thị trường mở  

Chương 4: Nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng trung ương 

Hình thức 

tổ chứcdạy 

học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

4.3.5. Quy trình tổ chức 

đấu thầu trên thị trường mở 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 99 - trang 

125  (Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

CĐR4 

Bài tập 1 

Chữa bài tập theo yêu cầu 

của sinh viên. 

 CĐR5 

CĐR6 

CĐR7 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Ôn tập các kiến thức đã 

học  

- Tổng hợp kiến thức thảo 

luận trong chương 4 

- Nghiên cứu các văn bản 

luật mới nhất liên quan đến 

nghiệp vụ thị trường mở 

9.1. Tài liệu học tập bắt 

buộc:Từ trang 99 - trang 

125  (Tài liệu tập huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

-www.sbv.gov.vn 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

 

Tuần 14 (Tiết 40-42) 

Bài 14: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối tại NHNN Việt Nam  

Chương 5 : Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTƯ 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Số tiết 

tín chỉ 
Nội dung chính 

Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

5.1. Những vấn đề chung về 

ngoại hối và hoạt động ngoại 

hối của NHT  

5.1.1. Các khái niệm cơ bản về 

ngoại hối  

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 100 - 

trang 162  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

CĐR3 
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5.1.2. Hoạt động ngoại hối  

5.2. Chính sách quản lý 

ngoại hối 

5.2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn 

của NHTW  trong quản lý 

ngoại hối  

5.2.2. Chính sách quản lý 

ngoại hối  

khảo:(1), (2) 

www.sbv.gov.vn 

Kiểm tra 1 
GV tự quyết định nội dung 

kiểm tra 

 CĐR5 

CĐR6 

CĐR7 

Tự học, tự 

nghiên cứu 
6 

- Tổng kết các kiến thức rút ra 

từ buổi thảo luận  

- Nghiên cứu các thành phần 

dự trữ ngoại hối tại các quốc 

gia Châu Á 

- Nghiên cứu trước chương 6 : 

Điều hành CSTT tại Việt Nam 

-9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 100 - 

trang 162  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

www.sbv.gov.vn 

CĐR10 

CĐR11 

CĐR12 

Tuần 15 (Tiết 44-45) 

Bài 15:  Khung điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam 

Chương 5: Điều hành chính sách tiền tệ quốc gia – Nghiệp vụ quản lý ngoại hối 

Hình 

thức tổ 

chức 

dạy học 

Số 

tiết 

tín 

chỉ 

Nội dung chính 
Tài liệu học tập, tham 

khảo 

Ghi 

chú 

Lý thuyết 2 

5.3. Nghiệp vụ quản lý ngoại hối 

5.3.1. Quản lý dự trữ ngoại hối quốc 

gia  

5.3.2. Quản lý cơ cấu dự trữ ngoại hối 

5.3.3. Quản lý hoạt động ngoại hối 

5.3.4. Quản lý chính sách tỷ giá  

5.4. Nghiệp vụ quản lý ngoại hối tại 

Việt Nam  

5.4.1. Văn bản pháp quy quản lý ngoại 

hối tại Việt Nam  

5.4.2. Thành phần ngoại hối và hoạt 

động ngoại hối tại Việt Nam 

5.4.3. Quản lý quỹ dự trữ ngoại hối 

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 100 - 

trang 162  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

www.sbv.gov.vn 

CĐR4 
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5.4.4. Quản lý hoạt động ngoại hối 

5.4.5. Quản lý chính sách tỷ giá 

Thảo 

luận 
1 

GV yêu cầu sinh viên trình bày mối 

liên hệ giữa sự biến động các mức lãi 

suất với chính sách tỷ giá 

 CĐR5 

CĐR6 

CĐR7 

CĐR8 

CĐR9 

Tự học, 

tự nghiên 

cứu 

6 

- Xem lại nội dung bài học 

- Nghiên cứu lại các công cụ điều 

hành chính sách tiền tệ 

- Chuẩn bị câu hỏi thảo luận 

9.1. Tài liệu học tập 

bắt buộc:Từ trang 100 - 

trang 162  (Tài liệu tập 

huấn) 

9.2. Tài liệu tham 

khảo:(1), (2) 

www.sbv.gov.vn 
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